
TT Xếp hạng ID Họ và tên Môn Trường Giải Thưởng hiện vật

1 23 33458500 Nguyễn Lê Thanh Hiền Toán Tiếng Việt 9 THCS An Hồng Vàng

2 71 36995716 Trương Thị Bích Ngọc Toán Tiếng Việt 9 THCS An Hồng Vàng

3 506 36652692 Bùi Minh Khuê Toán Tiếng Việt 9 THCS An Hồng Khuyến Khích

4 612 34235147 Nguyễn Thu Huyền Toán Tiếng Việt 9 THCS An Hồng Khuyến Khích

5 627 36647697 Phạm Hải Anh Toán Tiếng Việt 9 THCS An Hồng Khuyến Khích

6 675 36660743 Chu Đức Phúc Toán Tiếng Việt 9 THCS An Hồng Khuyến Khích

7 696 36668424 Vũ Thị Thanh Thùy Toán Tiếng Việt 9 THCS An Hồng Khuyến Khích

8 28 34508881 Dương Minh Ngọc Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Vàng

9 64 37145554 Phạm Thùy Dương Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Vàng

10 188 36524350 Lê Thị Thu Quyên Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Bạc

11 306 36679936 Nguyễn Hiếu Minh Thành Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Đồng

12 328 36390519 Ngô Văn Thiệu Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Đồng

13 442 35995624 Trương Thị Khánh Vân Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Khuyến Khích

14 656 36471385 Nguyễn Việt Hoàng Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Khuyến Khích

15 682 36402714 Nguyễn Trung Đức Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Khuyến Khích

16 761 35999170 Hoàng Minh Vương Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Khuyến Khích

17 774 36404769 Nguyễn Hoàng Ngân Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Khuyến Khích

18 804 36514216 Nguyễn Bình Minh Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Khuyến Khích

19 821 37080530 Trần Thu Hà Toán Tiếng Việt 8 THCS An Hồng Khuyến Khích

20 3 36485120 Nguyễn Đức Kim Khiết Toán Tiếng Việt 7 THCS An Hồng Vàng Máy tính bảng

21 386 36919530 Nguyễn Phương Cần Toán Tiếng Việt 7 THCS An Hồng Đồng

22 714 37080461 Đồng Đức Nguyên Toán Tiếng Việt 7 THCS An Hồng Khuyến Khích

23 68 37105467 Đỗ Nguyễn Hải Phong Toán Tiếng Việt 6 THCS An Hồng Vàng

24 619 36282885 Phạm Hà Anh Toán Tiếng Việt 6 THCS An Hồng Khuyến Khích

25 798 37162781 Đặng Phương Thảo Toán Tiếng Việt 6 THCS An Hồng Khuyến Khích
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26 40 37145554 Phạm Thùy Dương Toán Tiếng Anh 8 THCS An Hồng Vàng

27 260 36390519 Ngô Văn Thiệu Toán Tiếng Anh 8 THCS An Hồng Đồng

28 570 36524350 Lê Thị Thu Quyên Toán Tiếng Anh 8 THCS An Hồng Khuyến Khích

29 749 34029642 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Toán Tiếng Anh 8 THCS An Hồng Khuyến Khích

30 798 35995624 Trương Thị Khánh Vân Toán Tiếng Anh 8 THCS An Hồng Khuyến Khích

31 20 37087960 Nguyễn Bùi Nam Phong Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Vàng Tai nghe Sony

32 132 37089045 Đinh Ngọc Diệp Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Bạc

33 217 37079056 Nguyễn Thị Đạo Chân Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Đồng

34 230 37105467 Đỗ Nguyễn Hải Phong Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Đồng

35 248 37074235 Bùi Thị Hồng Vy Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Đồng

36 281 37079510 Nguyễn Hoàng Mai Anh Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Đồng

37 327 37066975 Nguyễn Tiến Phúc Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Đồng

38 386 36651906 Nguyễn Phương Thảo Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Đồng

39 390 36552617 Phùng Nhật Minh Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Đồng

40 409 37089979 Hà Đức Khánh Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Khuyến Khích

41 421 37067610 Đinh Hải Nam Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Khuyến Khích

42 423 36282885 Phạm Hà Anh Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Khuyến Khích

43 452 37162890 Nguyễn Đức Kiên Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Khuyến Khích

44 516 37090643 Nguyễn Minh Khoa Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Khuyến Khích

45 615 36655062 Nguyễn Trung Hiếu Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Khuyến Khích

46 661 37085921 Nguyễn Gia Huy Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Khuyến Khích

47 679 37069905 Nguyễn Thị Tuyết Lâm Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Khuyến Khích

48 745 36562644 Vũ Minh Anh Toán Tiếng Anh 6 THCS An Hồng Khuyến Khích

     Tổng số: 48 học sinh đạt giải


